Tiết 2: Tiếng Việt 
BÀI 23: Th, th, ia (2 tiết )
I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Kiến thức: 
-  Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia.
- Lồng ghép giáo dục an ninh quốc phòng.
2. Năng lực: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học. Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.
- Phát triển KN quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng học sinh khả năng giao tiếp, có tình cảm gia đình, tình cảm thầy cô, bạn bè.
- Biết nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.
4. Lồng ghép GD Quốc phòng an ninh.
- Giúp cho HS biết Thủ đô Hà Nội nơi có cột cờ Hà nội và nêu ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (bằng hình ảnh hoặc phim...)
II. Đồ dùng dạy học:  
- GV: Bài giảng điện tử, chữ mẫu.
- HS: Bộ đồ dùng TV.
III. Các hoạt động dạy  - học chủ yếu:
Tiết 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động (2-3’)
- Cho HS ôn lại chữ t, tr. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ t, tr.
- Cho HS viết chữ t, tr
- Nhận xét, tuyên dương
2. Nhận biết (4-5’) 
- Cho HS quan sát tranh trên màn hình và trả lời các câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tết Trung thu được diễn ra ngày nào trong năm?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh) và HS nói theo.
- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 
- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Trung thu/ bé được chia quà.
- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và giới thiệu chữ ghi âm th, ia. 
3. Đọc  ( 15-17’)
a)  Đọc âm 
- GV chiếu chữ th lên màn hình để giúp HS nhận biết chữ th trong bài học.
- GV đọc mẫu âm th.
- GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 
- Tương tự với âm ia
b) Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu 
+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia.
- GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia.
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.
- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. 
- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
- Đọc tiếng trong SHS 
+ Đọc tiếng chứa âm th.
- GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung .
-  Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.
- GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm th.
+ Đọc tiếng chứa âm th . 

- Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ia.
+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, ia đang học: Một số (3- 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.
+ HS đọc tất cả các tiếng.
- Ghép chữ cái tạo tiếng 
+ HS tự tạo các tiếng có chứa gh, nh.
+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 – Yêu cầu HS nêu lại cách ghép.
+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được. 


c) Đọc từ ngữ
- GV chiếu lần lượt tranh minh hoạ cho từng từ Thủ đô, lá thư, thìa đĩa, lá tía tô. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ.
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.
- GV cho từ Thủ đô xuất hiện dưới tranh
 * Lồng ghép GD Quốc phòng an ninh.
+ Giới thiệu về thủ đô Hà Nội nơi có cột cờ Hà nội và nêu ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú bằng hình ảnh trên màn hình.
- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía tô.
- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 
d) Đọc lại các tiếng, từ ngữ
- Cho từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
4. Viết bảng (9-10’)
- GV đưa mẫu chữ th, ia và hướng dẫn.
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia. 
- Cho HS viết chữ th, ia (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng.
* HD viết chữ : thủ trong từ thủ đô, thìa.
trên màn hình.
- Cho HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV NX, đánh giá chữ viết của HS. 
- GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	
-Hs chơi


- HS viết bảng con.


- HS quan sát tranh và trả lời.
- Cảnh tết Trung Thu
… ngày 15/8 âm lịch hằng năm

- HS nói theo.


- HS đọc



- HS đọc

-Hs lắng nghe



-Hs quan sát
-Hs lắng nghe	
-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.
- Hs thực hiện tương tự.

- Hs quan sát và lắng nghe





- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu ghé, nhà.
- HS đánh vần
- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. 
- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.


- HS đọc

- HS quan sát và tìm ( có chung âm th)
- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm gh.
-HS đọc

-HS đọc




- HS đọc (3- 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.
- HS đọc
- HS tự tạo
- HS phân tích và đánh vần
- HS nêu
- Cả lớp đọc đồng thanh

- HS quan sát


- HS nói
-HS quan sát





- HS phân tích đánh vần


- 3 - 4 lượt HS đọc, 2- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần. 


-HS đọc

- HS quan sát.
- HS lắng nghe và quan sát.

- HS viết bảng con

- HS lắng nghe và quan sát.
- HS viết bảng con
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
_____________________________________
